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1 Nguyễn Thị Diệu Nữ 21/07/1988 H. Long Thành, Đồng Nai 0 0 2NT 0.50 8.0 9.2 17.2 17.65

2 N guyễn Văn Hải N am

1 .

01/02/1994 TX Long Khánh, Đồng Nai 0 0 1 0.75 10.0 10.0 20.0 20.75

3 Nguyễn Thị Mỹ Hào Nữ 27/01/1993 H. Xuân Lộc, Đồng Nai 0 0 1 0.75 5.5 7.0 12.5 13.25

4 N ẹuyễn Thị Hồng N ữ 16/02/1-989 Tp Biên Hòa, Đồng Nai 0 0 1 0.75 10.0 9.0 19.0 19.75

5 Hà Thị Hồng N ữ 05/09/1990 Tp Biên Hòa, Đồng Nai 0 0 2NT 0.50 10.0 8.0 18.0 18.50

6 N guyễn Thị Thu H ồns Na- 07/10/1996 H. Lộc Ninh, Bình Phước 0 0 1 0.75 3.24 3.99 thang điểm 4

7 Lê Thị Huyền Na- 25/10/1990 Tp Biên Hòa, Đồng Nai 0 0 2NT 0.50 7.0 9.0 16.0 16.50

8 Trần Thị N hư Kiều N ữ 10/07/1987 Tp Biên Hòa, Đồng Nai 0 0 1 0.75 7.5 8.0 15.5 16.25

9 Trần Thị Kiều Nữ 01/02/1984 Tp Biên Hòa, Đồng Nai 0 0 1 0.75 7.5 9.5 17.0 ’ 17.75

10 Phan Triệu M inh Nam 07/04/ì 997 H. Xuân Lộc, Đồng Nai 0 0 1 0.75 6.55 7.30

11 Nguyễn Thị Nga Nữ 16/10/1989 Tp Biên Hòa, Đồng Nai 0 0 1 0.75 8.0 8.0 16.0 16.75

12 Hồ Thị Cẩm N hung N ữ 25/06/1995 H. Đức Thọ, Hà Tĩnh 0 0 2NT 0.50 2.6 3.10 thang điểm 4

13 Nguyễn Quốc Phong N am 22/11/1990 H. Phù Cát, Bình Định 0 0 1 0.75 7.5 7.5 15.0 15.75

14 Lê Thị Phương N ữ 20/10/1995 H. Long Thành, Đồng Nai 0 0 1 0.75 2.93 3.68 thang điềm 4



STT H ọ và tên
G iới
tín h

Ngày sinh H ộ k h ẩu
Đối 

tư ợ n g  
ư u  tiên

Đ iểm
ưu

tiên

K hu
vực

Đ iểm
khu
vự c

Điểm xét tuyến

T ổn g
điêm

G hi
chú

Hình Ihức ĐT 
niên chế

Hình thúc ĐT 
tín chí

L* .
thuyết

(1)

T hục
hành
(2)

Tồng
Điểm

( l)  + (2)

Thang 
điểm 10

Thang 
điểm 4

15 Trần Thị Ngọc Quý N ữ 21/03/1994 H. Tuyên Hóa, Quảng Bình 0 0 1 0.75 8.0 9.5 17.5 18.25

16 Trần thị N hư Quỳnh N ữ 17/07/1994 TX Long Khánh, Đồng Nai 0 0 2NT 0.50 10.0 10.0 20.0 20.50

17 Lê Thị Tâm N ữ 14/04/1995 H. Cẩm Mỹ, Đồng Nai 1 0 1 0.75 7.5 8.5 16.0 16.75

18 Nguyễn Thị Kim Thanh N ữ 21/08/1998 Tp Biên Hòa, Đồng Nai 0 0 2 0.25 7.69 7.94

19 M ộng Thị Đoan Trang N ữ 19/09/1996 H. Ea Súp, Đắk Lẳk 01 2 1 0.75 9.5 8.5 18.0 20.75

20 Cao thị Tuyên N ữ 19/05/1991 Tp Biên Hòa, Đồng Nai 0 0 1 0.75 5.0 6.0 11.0 11.75

21 Thiêm Yến Tuyết Nữ 04/10/1967 TX Long Khánh, Đồng Nai 01 2 1 0.75 7.0 7.0 14.0 16.75

22 Đinh thị Thùy Vy N ữ 19/11/1992 H. Định Quán, Đồng Nai 0 0 1 0.75 7.0 8.0 15.0 15.75

23 Lê Thị Quý N hư Ý N ữ 05/01/1992 H. Xuân Lộc, Đồng Nai 0 0 I 0.75 6.85 7.60

24 Nguyễn Thị Yến Nữ 03/02/1991 H. Đông Hòa, Phú Yên 0 0 2NT 0.50 7.5 8.0 15.5 16.00

Ẳn định danh sách này có 24 (hai mươi bốn) thí sinh.

TH Ư K Ý H Đ TS

Nguyễn Thị Thu Hiền

*  Lưu ý:

-  Toàn khóa (TĐ 10): Toàn khóa theo thang điểm 10

- Toàn khóa (TĐ 4): Toàn khóa theơ thang điểm 4

tháng 7 năm 2020 
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Hồng Quang


